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	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 10

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 19 tháng 03  năm 2018



	THỨ
	TIẾT
	6A

(Hà)
	6B

(Huyền)
	6C

(Vân)
	7A

(M.Quyên)
	7B

(L Hoa)
	7C

(Thảo)
	8A

(Doan)
	8B

(Tuyết)
	8C

(Trang)
	8D

(Thắng)

	2
	1
	ChCờ - Hà
	ChCờ - Huyền
	ChCờ - Vân
	ChCờ - M.Quyên
	ChCờ - L Hoa
	ChCờ - Thảo
	ChCờ - Doan
	ChCờ - Tuyết
	ChCờ - Trang
	ChCờ - Thắng

	
	2
	Toán - Tuyết
	Sinh - Chi
	Toán - Trang
	NNgữ - Thúy
	GDCD - Trường
	Toán - L Hoa
	Toán - Nghiêm
	Địa - Thảo
	Văn - Thu
	Hóa - Anh

	
	3
	Toán - Tuyết
	CNghệ - T.Linh
	Văn - Vân
	Sinh - Chi
	MT - Xuân
	Toán - L Hoa
	CNghệ - M.Hoa
	Văn - Thu
	Địa - Thảo
	NNgữ - Thúy

	
	4
	Sinh - Chi
	Toán - M.Hoa
	Văn - Vân
	Toán - Tuyết
	Toán - L Hoa
	GDCD - Trường
	Văn - Doan
	Văn - Thu
	NNgữ - Thúy
	Toán - Trang

	
	5
	Sử - Huyền
	MT - Xuân
	CNghệ - T.Linh
	Văn - M.Quyên
	Văn - Thu
	Địa - Thảo
	Nhạc - Trường
	Toán - Tuyết
	Toán - Trang
	Văn - Vân


	THỨ
	TIẾT
	9A

(Nghiêm)
	9B

(Mấn)
	9C

(Thúy)
	9D

(Thuỳ)
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	ChCờ - Nghiêm
	ChCờ - Mấn
	ChCờ - Thúy
	ChCờ - Thuỳ
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Mấn
	Lý - Hà
	Toán - M.Hoa
	Văn - Thuỳ
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Hóa - Anh
	Văn - Mấn
	Lý - Hà
	Văn - Thuỳ
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Lý - Hà
	Văn - Mấn
	Văn - Huyền
	Hóa - Anh
	
	
	
	
	
	

	
	5
	CNghệ - L Hoa
	Toán - Nghiêm
	Hóa - Anh
	GDCD - Thuỳ
	
	
	
	
	
	



